
ĐIỂM

TBKT

5.0

6.5

6.0

8.5

6.5

8.5

6.5

7.5

6.0

6.0

8.5

6.0

7.5

6.0

6.0

6.5

6.5

HG-

CÐTH20PMD-

TCC

HG-

CÐTH20PMD-

TCC

HG-

CÐTH20PMD-

TCC

3

GHI CHÚ

HG-

CÐTH20PMC-

TCC

6.0

5.8

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

6.1

5.7

0.0

7.7

0.0

6.7

7.1

4.5

0.0

0.0

8.0

7.5

5.6

0.0

7.2

1

45

LT

THI 

L2

6.1

4.2

0.0

6.6

0.0

4.5

6.9

1.0

0.0

0.0

7.3

8.1

3.2

0.0

7.8

4.9

4.6

10.0

10.0

9.0

9.0

9.0

9.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

10.0

10.0

10.0

10.0

9.0

10.0

10.0

10.0

9.0

7.0

9.0

LỚP

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 23A

CÐ TH 20PMC

CÐ TH 20PMD

CÐ TH 20PMD

CÐ TH 20PMD

NGÀY SINH

19/09/2005

30/03/2005

22/06/2004

07/05/2005

15/10/2005

26/03/2005

16/12/2004

30/05/2005

11/06/2005

25/03/2005

19/12/2005

16/08/2005

01/03/2005

16/11/2002

17/02/2001

28/11/2002

14/02/2001

Anh

Đạt

Em

Kha

Khải

Long

Luân

Nghĩa

Nhân

Phúc

Thuận

Trân

Vươn

Huy

Nguyên

Vinh

Vũ

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

HỌ TÊN

Nguyễn Hoàng

Trần Tiến

Lưu Hoàng Tài

Trần Hoà

Trần Chí

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Duy

Lê Hữu

Nguyễn Trọng

Nguyễn Vũ Hoàng

Trần Tân

Trần Huyền Bảo

Trần Chí

Phạm Ngọc

Nguyễn Tuấn

Phan Võ An

Nguyễn Hoàng

0306231086

0306201242

0306201356

0306201402

0306201406

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0306231001

0306231014

0306231019

0306231030

0306231032

0306231037

0306231040

0306231046

0306231051

0306231055

0306231071

0306231078

9

10

11

12

13

14

15

16

17

STT

1

2

3

4

5

6

7

8



7.0

7.0

6.5

6.0

6.0

7.0

7.0

6.5

6.5

7.0

7.5

6.5

6.0

6.5

7.5

0.0

6.7

0.0

5.0

6.7

0.0

6.4

0.0

0.0

7.7

5.3

5.0

0.0

3.0

5.4

0.0

5.2

0.0

0.0

8.8

3.0

2.5

0.0

6.2

10.0

8.0

10.0

10.0

9.0

10.0

9.0

9.0

10.0

9.0

9.0

9.0

8.0

10.0

10.0

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

CÐ TH 23B

26/10/2003

19/02/2005

25/02/2003

02/01/2005

1/1

CÐ TH 23B

04/04/2005

12/12/2005

10/01/2005

14/10/2004

20/06/2005

21/06/2005

02/05/2005

08/11/2005

16/09/2005

Thịnh

Trí

Trúc

Vũ

08/03/2004

01/06/2005

Giang

Hải

Lợi

Nam

Nhơn

Phú

Tân

Thanh

Thái

Mai Trần Trường

Ngô Đình

Lê Thị Thanh

Bùi Anh

KHOA/BỘ MÔN

An

Đạt

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Minh

Nguyễn Duy

Trần Hào

Trần Văn

Huỳnh Đức

Mai Nhật

Hồ Nhật

Trần Thanh

0306231171

0306231176

Nguyễn Thành

Trương Văn

0306231128

0306231132

0306231136

0306231139

0306231151

0306231152

0306231158

0306231163

0306231168

0306231089

0306231100

0306231103

0306231104

27

28

29

30

31

32

18

19

20

21

22

23

24

25

26


